TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I  - MÔN VẬT LÍ 7

Năm học: 2019 - 2020
A. NỘI DUNG ÔN TẬP

Ôn toàn bộ nội dung kiến thức của chương I (Quang học) và chương II (Âm học) 
B. DẠNG BÀI

I. Trắc nghiệm : Gồm 20 câu hỏi dạng nhiều lựa chọn trong đó chỉ có một đáp án đúng

II. Tự luận : Dạng 1 : Giải thích các hiện tượng trong thực tế



 Dạng 2 : Bài tập xác định âm thanh dựa vào tần số 



 Dạng 3 : Bài tập về sự truyền âm thanh

C.  MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP VẬN DỤNG
1. Nêu điều kiện mắt ta nhận biết ánh sáng và nhìn thấy một vật? Thế nào là nguồn sáng, vật sáng? Lấy ví dụ minh hoạ về vật sáng, nguồn sáng tự nhiên, nguồn sáng nhân tạo?

2. Phát biểu định luẩt truyền thẳng ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng? Mô tả định luật phản xạ ánh sáng bằng hình vẽ, chú thích rõ các yếu tố trong hình? 

3. So sánh tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm? So sánh vùng nhìn thấy của gương phẳng và gương cầu lồi? Trình bày về sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm?

4. Nguồn âm là gì? Ví dụ? Nêu đặc điểm chung của nguồn âm? Dao động là gì ? Lấy ví dụ về vật dao động trong thực tế ?

5. Tần số là gì ? Nêu kí hiệu, cách tính, đơn vị  và ý nghĩa của tần số? Nêu mối quan hệ giữa dao động, tần số và âm phát ra? Siêu âm là gì? Hạ âm là gì? Tai ta co thể nghe được những âm có tần số nằm trong khoảng nào ?

6. Biên độ dao động là gì?  Đơn vị của độ to ? Độ to có giá trị bằng bao nhiêu sẽ gây đau nhức tai? Nêu mối quan hệ giữa dao động, biên độ dao động và âm phát ra?

7. Âm thanh có thể truyền được trong các môi trường nào, không truyền được trong môi trường nào? So sánh khả năng truyền âm và vận tốc truyền âm trong chất khí, lỏng, rắn?

8. Thế nào là âm phản xạ? Ta nghe được tiếng vang khi nào?

9. Tiếng ồn là gì ? Nêu các cách giảm, tránh ô nhiễm tiếng ồn ?

     10. Giải thích các hiện tượng sau:

a. Ban đêm, đi trong ngõ vắng, hai bên là tường cao, ta có cảm giác như có người đi theo.
b. Trong cơn dông tiếng sét và tia chớp tạo ra gần như cùng một lúc nhưng ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét. \
c. Tại sao người ta dùng gương cầu lõm có thể nung nóng vật?

d. Tại sao gương cầu lõm trong đèn pin có thể giúp chiếu ánh sáng đi xa mà vẫn sáng rõ?

e. Gương cầu lồi được dùng để làm gương chiếu hậu?
f. Gương cầu lồi được dùng để đặt ở những đoạn đường gấp khúc  khó quan sát phía trước?
g. Áo bảo hộ lao động, biển số xe, biển báo giao thông… được sơn bằng sơn phản quang
    11.  Đặt một vật chắn phía nguồn âm và đặt tai ngay tại nguồn âm nhận thấy sau 1/5 giây nghe được âm phản xạ. Hỏi vật chắn đó cách nguồn âm bao xa, biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s? 

    12. Đặt một vật chắn phía trước nguồn âm và cách nguồn âm 34m, đặt tai ngay tại  nguồn âm. Hỏi sau  bao lâu tai nghe được âm phản xạ biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s? 

    13.   Có hai vật A và B dao động với kết quả như bảng dưới đây. 

	Vật
	Số dao động
	Thời gian ( giây)

	A
	 13200
	220

	B
	 3375
	 225


a. Vật nào dao động chậm hơn, vì sao?
b. Vật nào phát ra âm cao hơn, vì sao? 
c. Tai ta nghe được âm do vật nào phát ra, vì sao?
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